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   TÒA ÁN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

    HUYỆN TÂN CHÂU                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

      TỈNH TÂY NINH 

Bản án số: 56/2021/DS-ST                          

Ngày: 14-10-2021 
V/v:“Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” 

 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN CHÂU  

TỈNH TÂY NINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Trọng Hiếu. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Thị AmiNa. 

2. Ông Võ Văn Hoa Vinh. 

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Phú, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Tân 

Châu, tỉnh Tây Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh tham 

gia phiên toà: Bà Trần Thị Thái Thanh, Kiểm sát viên. 

 

Trong ngày 14 tháng 10 năm 2021 tại trụ sở, Tòa án nhân dân huyện Tân 

Châu, tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 

17/2021/TLST-DS ngày 18 tháng 01 năm 2021 về việc: “Tranh chấp hợp đồng vay 

tài sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 63/2021/QĐST-DS ngày 06 tháng 

7 năm 2021, giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Ng, sinh năm 1956. Địa chỉ: khu phố X, thị 

trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. 

Người đại diện hợp pháp của bà Nguyễn Thị Ng: Anh Cao Minh Th, sinh 

năm 1979. Địa chỉ: số A, khu phố Hiệp B, phường Hiệp N, thành phố Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh theo Giấy ủy quyền ngày 13-01-2021 tại Ủy ban nhân dân thị trấn 

Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh – có mặt. 

Bị đơn: Chị Trần Kim Ph, sinh năm 1976. Địa chỉ: Số B, đường Phan Bội 

Ch, tổ C, khu phố D, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh – có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn tại Đơn khởi kiện ngày 08-01-

2021 và trong quá trình giải quyết, tại phiên tòa xét xử nhƣ sau: 

Trước đây cuối năm 2013, bà Nguyễn Thị Ng có cho chị Trần Kim Ph vay 

mượn tiền nhưng đã thanh toán xong. Vào ngày 09-8-2014, chị Ph hỏi mượn bà Ng 

số tiền 90.000.000 (Chín mươi triệu) đồng để mua sắm, sinh hoạt gia đình và hẹn 
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trả sau 02 (Hai) tháng, lãi suất thỏa thuận là 3%/tháng nhưng đến ngày 09-10-2014 

chị Ph không trả dù bà yêu cầu nhiều lần. Đầu năm 2021, chị Ph đến gặp bà trả số 

tiền 5.000.000 (Năm triệu) đồng nhưng bà không đồng ý và khởi kiện vợ chồng anh 

Nguyễn Thanh H, chị Trần Kim Ph. Ngày 09-6-2021, Người đại diện hợp pháp 

theo ủy quyền của bà Ng có Đơn rút yêu cầu khởi kiện đối với anh Nguyễn Thanh 

H. 

Tại phiên tòa, Người đại diện hợp pháp của bà Nguyễn Thị Ng yêu cầu chị 

Trần Kim Ph có nghĩa vụ trả số tiền gốc 90.000.000 (Chín mươi triệu) đồng, tính 

từng mức lãi suất cơ bản theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 

01/2019/NQ-HĐTP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án 

nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, 

phạt vi phạm từ ngày 09-10-2014 đến ngày xét xử. Ngoài ra không yêu cầu gì khác.  

* Ý kiến của bị đơn chị Trần Kim Ph trong quá trình giải quyết nhƣ 

sau:  

Trước đây, chị Ph có mượn tiền của bà Ng là 80.000.000 (Tám mươi triệu) 

đồng nhưng không nhớ ngày tháng năm không thỏa thuận lãi suất, thời gian trả. 

Đến ngày 26-12-2012, chị Ph, bà Ng thỏa thuận thống nhất tổng nợ gốc và lãi là 

200.000.000 (Hai trăm triệu) đồng, bà Ng ghi giấy nhận số tiền 100.000.000 (Một 

trăm triệu) đồng của chị Ph, bà Ng ký tên là ngày 26-12-2012. Lúc này, bà Ngvà 

chị Ph không ai có ý định ghi còn số nợ 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng nên 

không ghi giấy tờ. Ngày 09-8-2014, chị Ph tiếp tục mang trả bà Ng số tiền 

10.000.000 (Mười triệu) đồng là tiền lãi số tiền 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng 

cho bà Ng nhận và bà Ng kêu chị Ph viết giấy ngày 09-8-2014 như bà Ng cung cấp 

giấy tờ là đúng, chị Ph xác nhận có ghi nội dung “…còn thiếu chị Thơm (chị Ngợi) 

số tiền 90.000.000 đồng…” là chị Ph xác định còn thiếu 90.000.000 (Chín mươi 

triệu) đồng là tiền lãi của số tiền 200.000.000 (Hai trăm triệu) đồng (gốc, lãi) của 

ngày 26-12-2012. Sau đó, chị Ph tiếp tục trả thêm cho bà Ng 02 lần với số tiền 

20.000.000 (Hai mươi triệu) đồng và 15.000.000 (Mười lăm triệu) đồng và khi trả 

các lần tiền trên đều có vợ chồng anh B (con bà Ng) nhìn thấy việc trả tiền nhưng 

chị Ph không nhớ ngày tháng năm, không có ghi giấy trả nợ. 

Tại phiên tòa, chị Trần Kim Ph trình bày không đồng ý theo yêu cầu của bà 

Nguyễn Thị Ng. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây 

Ninh phát biểu ý kiến: 

- Về thủ tục tố tụng: Việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội 

đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và những người tham gia tố tụng trong quá trình giải 

quyết vụ án đã tuân thủ theo trình tự thủ tục, thực hiện đầy đủ theo quy định của 

Bộ luật Tố tụng dân sự. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã thực hiện các thủ tục 

đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, không xảy ra vi phạm về tố tụng trong 

quá trình giải quyết vụ án. 

- Về việc giải quyết vụ án: Căn cứ vào lời khai của các đương sự và các 

chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa nhận thấy rằng: Việc bà 
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Nguyễn Thị Ng khởi kiện yêu cầu chị Trần Kim Ph trả số nợ gốc 90.000.000 (Chín 

mươi triệu) đồng và tính lãi suất cơ bản quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 2 của 

Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng thẩm 

phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật 

về lãi, lãi suất, phạt vi phạm là có cơ sở cần chấp nhận. Do đó, căn cứ các Điều 

463, 466, 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự; 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án, đề nghị Hội đồng 

xét xử như sau: 

+ Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Ng đối với chị Trần Kim 

Ph về tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Buộc chị Trần Kim Ph có nghĩa vụ trả cho 

bà Nguyễn Thị Ng số tiền vay 90.000.000 (Chín mươi triệu) đồng và tiền lãi cơ 

bản theo quy định pháp luật tại Điểm c Khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết 

01/2019/NQ-HĐTP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án 

nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, 

phạt vi phạm.  

+ Đình chỉ yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Ng đối với anh Nguyễn 

Thanh H. 

+ Về án phí dân sự sơ thẩm: Chị Trần Kim Ph phải chịu án phí dân sự sơ 

thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên tòa Hội đồng xét xử nhận định:  

[1] Về nội dung: 

[1.1] Trong quá trình giải quyết vụ án, bà Nguyễn Thị Ng yêu cầu chị Trần 

Kim Ph trả số tiền gốc 90.000.000 (Chín mươi triệu) đồng và tiền lãi phát sinh kể 

từ ngày 09-10-2014 đến ngày xét xử (05-10-2021). Căn cứ bà Nguyễn Thị Ng khởi 

kiện là Giấy mượn tiền ngày 09-8-2014 số tiền 90.000.000 (Chín mươi triệu) đồng 

(Bút lục 22). Chị Trần Kim Ph trình bày việc chữ viết, chữ ký trong giấy mượn tiền 

ngày 09-8-2014 là của chị Ph nhưng số nợ 90.000.000đ là tiền lãi của số tiền 

200.000.000 (Hai trăm triệu) đồng và chị Ph cung cấp 01 (Một) tờ giấy ngày 26-

12-2012 bà Ng có nhận chị Ph 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng (Bút lục 20). Vì 

vậy, Hội đồng xét xử căn cứ Điều 91; khoản 2 Điều 92 của Bộ luật Tố tụng dân sự 

xác định các tài liệu do các đương sự cung cấp là chứng cứ hợp pháp dùng giải 

quyết vụ án. Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa xét xử, các đương sự 

không yêu cầu xem xét thời hiệu nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[2.2] Xét thấy, chị Trần Kim Ph trình bày số tiền 90.000.000 (Chín mươi 

triệu) đồng bà Ng khởi kiện là tiền lãi của số tiền 200.000.000 đồng đã mượn trước 

đây của bà Ngsau khi trả được 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng vào ngày 26-12-

2012 cho bà Ng và sau đó, chị Ph có trả thêm cho bà Ng số tiền 20.000.000 (Hai 

mươi triệu) đồng, 15.000.000 (Mười lăm triệu) đồng nhưng bà Ng không thừa 

nhận và chị Ph cũng chưa cung cấp được các tài liệu chứng cứ chứng minh. Bên 
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cạnh đó, anh Nguyễn Thanh B, chị Bùi Thị Oanh K trình bày không chứng kiến 

việc chị Trần Kim Ph giao tiền cho bà Nguyễn Thị Ng. Đối với Giấy mượn tiền 

ngày 09-8-2014 chị Ph trình bày chữ viết, chữ ký của chị Ph ghi có nội dung 

“…còn thiếu chị Th (chị Ng) số tiền 90.000.000 đồng…” và chị Ph không còn ghi 

nội dung hoặc đề cập đến số tiền nào khác. Điều này thể hiện việc chị Ph nợ bà Ng 

số tiền 90.000.000 (Chín mươi triệu) đồng chưa trả là có cơ sở.  

[2.3] Về tiền lãi:  

Xét thấy, các bên trình bày số tiền 90.000.000 (Chín mươi triệu) đồng là tiền 

vay và hợp đồng vay giữa các bên là hợp đồng vay có thời hạn, có tranh chấp về lãi 

suất và thời điểm giao dịch là năm 2014. Vì vậy, hợp đồng đang được thực hiện mà 

lãi, lãi suất phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 thì việc áp dụng 

pháp luật để xác định lãi, lãi suất và tại phiên tòa, Người đại diện hợp pháp của bà 

Nguyễn Thị Ng yêu cầu tình lãi suất cơ bản theo quy định pháp luật tại Điểm c 

Khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11 tháng 01 năm 2019 

của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy 

định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm là có căn cứ cần chấp nhận, cụ thể: 

- Từ ngày 09-10-2014 đến ngày 01-01-2017 là 26 tháng 22 ngày: 

0,75% x 26 tháng 22 ngày x 90.000.000 đồng = 18.045.000 (Mười tám triệu 

không trăm bốn mươi lăm nghìn) đồng. 

- Từ ngày 02-01-2017 đến ngày xét xử (14-10-2021) là 45 tháng 12 ngày: 

0,83% x 45 tháng 12 ngày x 90.000.000 đồng = 33.913.000 (Ba mươi ba 

triệu chín trăm mười ba nghìn) đồng. 

Tổng cộng tiền lãi là: 51.958.800 đồng. Hội đồng xét xử xét thấy cần buộc 

chị Trần Kim Ph có nghĩa vụ trả cho bà Nguyễn Thị Ng tổng số tiền là: 

141.958.800 (Một trăm bốn mươi mốt triệu chín trăm năm mươi tám nghìn tám 

trăm) đồng, trong đó tiền gốc là 90.000.000 (Chín mươi triệu) đồng và tiền lãi là 

51.958.800 (Năm mươi mốt triệu chín trăm năm mươi tám nghìn tám trăm) đồng. 

[3] Về án phí: Căn cứ Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy  ban Thường vụ Quốc 

hội: Chị Trần Kim Ph phải chịu 7.097.900 (Bảy triệu không trăm chín mươi bảy 

nghìn chín trăm) đồng án phí dân sự sơ thẩm. Bà Nguyễn Thị Ng là người cao tuổi 

đã có Đơn miễn nộp tiền tạm ứng án phí. 

[4] Vì vậy, xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, ý kiến đề nghị của Kiểm 

sát viên - Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh là có 

cơ sở nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 119, 357, 463, 466, 468, 688 Bộ luật Dân sự năm 2015; Nghị 

quyết 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng thẩm 

phán Tòa án nhân dân Tối cao hƣớng dẫn áp dụng một số quy định của pháp 

luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm; Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết 

số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thƣờng vụ 
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Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí tòa án; 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện “Tranh chấp dân sự về Hợp đồng Vay tài 

sản” của bà Nguyễn Thị Ng đối với chị Trần Kim Ph. 

Buộc chị Trần Kim Ph có nghĩa vụ trả cho bà Nguyễn Thị Ng tổng số tiền là: 

141.958.800 (Một trăm bốn mươi mốt triệu chín trăm năm mươi tám nghìn tám 

trăm) đồng, trong đó tiền gốc là 90.000.000 (Chín mươi triệu) đồng và tiền lãi là 

51.958.800 (Năm mươi mốt triệu chín trăm năm mươi tám nghìn tám trăm) đồng. 

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm nếu người phải thi hành án 

không thi hành số tiền trên thì hàng tháng người phải thi hàng án còn phải trả cho 

người được thi hành án khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi 

suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự. 

2. Đình chỉ yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Ng đối với anh Nguyễn 

Thanh H. 

3. Về án phí:  

Chị Trần Kim Ph phải chịu 7.097.900 (Bảy triệu không trăm chín mươi bảy 

nghìn chín trăm) đồng án phí dân sự sơ thẩm.  

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế theo quy định tại các Điều 6, 7 và Điều 9 Luật thi hành án dân sự; thời 

hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

3. Quyền kháng cáo: Các đương sự có quyền làm đơn kháng cáo trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt tại phiên tòa hoặc không có 

mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận 

được bản án hoặc tống đạt hợp lệ./.  
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tỉnh Tây Ninh;  
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- Hồ sơ vụ án; 
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